
SL STT Họ Tên MSSV Trường Khoa Chuyên Ngành Niên Khoá Khối Diện
1 1 Lê Cao Bằng 1710621 ĐH Bách Khoa Điện-Điện tử Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 2017 Đại Học A
2 2 Trần Hữu Tuân 1613864 ĐH Bách Khoa KSCLC Việt Pháp Viễn Thông 2016 Đại Học A
3 3 Lê Khắc Minh Đăng 1810109 ĐH Bách Khoa KHKT Máy tính Kỹ thuật máy tinh 2018 Đại Học A
4 4 Trương Văn Đạt 1710997 ĐH Bách Khoa Cơ khí Kỹ Thuật Dệt 2017 Đại Học A
5 5 Nguyễn Đức Thành 1613186 ĐH Bách Khoa KT Hóa học KT Hoá hữu cơ 2016 Đại Học A
6 6 Trịnh Hoàng Khang 1511493 ĐH Bách Khoa KT Hóa học Kỹ thuật Hóa Hữu cơ 2015 Đại Học B
7 7 Trần Tuấn Vũ 1710392 ĐH Bách Khoa Điện-Điện tử Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 2017 Đại Học A
8 8 Võ Đức Trí 1513682 ĐH Bách Khoa KSCLC Việt Pháp Cơ Điện Tử 2015 Đại Học A
9 9 Nguyễn Hoài Tân 1652534 ĐH Bách Khoa KT Địa chất-Dầu khí Kỹ thuật Dầu khí 2016 Đại Học A

10 10 Lý Đức 1710072 ĐH Bách Khoa KT Hóa học Kỹ thuật Hóa Hữu Cơ 2017 Đại Học A
11 11 Đặng Nguyễn Ngọc Minh 1612005 ĐH Bách Khoa Cơ khí Kỹ thuật chế tạo 2016 Đại Học A
12 12 Trần Thị Kim Nở 1612488 ĐH Bách Khoa KT Hóa học Kỹ thuật Hóa hữu cơ 2016 Đại Học A
13 13 Nguyễn Phú Hào 1711165 ĐH Bách Khoa CN Vật liệu Vật Liệu Polymer 2017 Đại Học A
14 14 Trần Quốc Kim 1711875 ĐH Bách Khoa Xây dựng Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 2017 Đại Học A
15 15 Phạm Minh Tuấn 1613922 ĐH Bách Khoa Giao thông Kỹ thuật Hàng không 2016 Đại Học A
16 16 Lê Xuân Huy 1611266 ĐH Bách Khoa KT Hóa học Kỹ thuật Hóa Hữu Cơ 2016 Đại Học A
17 17 Trần Nguyễn Cao Minh 1612052 ĐH Bách Khoa KT Hóa học Kỹ thuật Hóa Hữu Cơ 2016 Đại Học A
18 18 Trịnh Thành Nam 1710197 ĐH Bách Khoa Cơ khí Kỹ thuật Cơ Điện Tử 2017 Đại Học A
19 19 Trần Khánh Tùng 1814710 ĐH Bách Khoa KHKT Máy tính Khoa học Máy tính 2018 Đại Học A
20 20 Trần Hồng Quốc Bảo 1810040 ĐH Bách Khoa Cơ khí Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 2018 Đại Học A
21 21 Võ Minh Triết 1613685 ĐH Bách Khoa KSCLC Việt Pháp Điện tử - Viễn thông 2016 Đại Học A
22 22 Lê Minh Trung 1710353 ĐH Bách Khoa KT Hóa học Kỹ thuật Hóa Hữu Cơ 2017 Đại Học A
23 23 Thái Phát Triển 1710345 ĐH Bách Khoa Điện-Điện tử Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 2017 Đại Học A
24 24 Huỳnh Quốc Kiệt 1710156 ĐH Bách Khoa Điện-Điện tử Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 2017 Đại Học A
25 25 Phạm Văn Hoài 1611131 ĐH Bách Khoa Xây dựng Xây dựng Dân Dụng và Công Nghiệp 2016 Đại Học A
26 26 Nguyễn Anh Duy 1610464 ĐH Bách Khoa Điện-Điện tử Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 2016 Đại Học A
27 27 Hồ Trần Quốc Tuấn 1713780 ĐH Bách Khoa Cơ khí Cơ điện tử 2017 Đại Học A
28 28 Phạm Đức Huy 1611318 ĐH Bách Khoa Cơ khí Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 2016 Đại Học A
29 29 Vũ Xuân Lâm 1611760 ĐH Bách Khoa Xây dựng Tài năng Dân dụng và công nghiệp 2016 Đại Học A
30 30 Nguyễn Huỳnh Minh 1813085 ĐH Bách Khoa KHKT Máy tính Khoa học máy tính 2018 Đại Học A
31 31 Trần Hoàng Việt 1810657 ĐH Bách Khoa KHKT Máy tính Khoa học máy tính 2018 Đại Học A
32 32 Lê Quang Long 1810293 ĐH Bách Khoa Cơ khí Kỹ thuật Cơ Điện tử 2018 Đại Học A
33 33 Nguyễn Đức Tài 1713014 ĐH Bách Khoa Cơ khí Cơ điện tử 2017 Đại Học A
34 34 Lâm Minh Quân 1612808 ĐH Bách Khoa KSCLC Việt Pháp Viễn thông 2016 Đại Học A
35 35 Hồ Nghĩa Gia Bảo 1810034 ĐH Bách Khoa Điện-Điện tử Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa 2018 Đại Học A
36 1 Phan Nguyễn Minh Thảo B1605247 ĐH Cần Thơ CN Thông Tin-Truyền Thông Hệ thống thông tin 2016 Đại Học B
37 2 La Nguyễn Thế Hiển B1700706 ĐH Cần Thơ Thủy Sản Nuôi trồng thủy sản (Chương trình tiên tiến)2017 Đại Học A
38 3 Huỳnh Minh Luân B1704908 ĐH Cần Thơ Công Nghệ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 2017 Đại Học A
39 4 Nguyễn Ngọc Phương Anh B1700003 ĐH Cần Thơ Sư Phạm Sư phạm Toán học 2017 Đại Học A
40 5 Đào Chí Công B1708577 ĐH Cần Thơ Môi Trường Quản lý tài nguyên và môi trường 2017 Đại Học A
41 6 Nguyễn Văn Huynh B1604960 ĐH Cần Thơ Khoa học Tự Nhiên Toán ứng dụng 2016 Đại Học A
42 7 Nguyễn Trương Anh Kiệt B1811605 ĐH Cần Thơ Môi Trường Quản lý Tài nguyên và Môi trường 2018 Đại Học A
43 8 Huỳnh Trung Hiếu B1600644 ĐH Cần Thơ Thủy Sản Nuôi trồng thủy sản (Chương trình tiên tiến)2016 Đại Học A
44 9 Ngô Nguyễn Trà My B1706307 ĐH Cần Thơ Công Nghệ Công nghệ kỹ thuật hoá học 2017 Đại Học A
45 10 Trần Tuấn Nhả B1604012 ĐH Cần Thơ Nông Nghiệp Thú y 2016 Đại Học A
46 1 Võ Công Phát 1623041 ĐH Khoa Học Tự Nhiên Lý Kỹ thuật Hạt nhân 2016 Đại Học A
47 2 Phạm Hoàng Nguyên Hiền 1711044 ĐH Khoa Học Tự Nhiên Toán - Tin Đại số 2017 Đại Học A
48 3 Ngô Hữu Thoại 1619245 ĐH Khoa Học Tự Nhiên KH Vật Liệu Vật liệu Màng mỏng 2016 Đại Học B
49 4 Phạm Hoài Phú Thịnh 18125044 ĐH Khoa Học Tự Nhiên CN Thông Tin 2018 Đại Học A
50 5 Võ Hồ Mỹ Phúc 1615454 ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sinh Di truyền - Sinh học phân tử 2016 Đại Học A
51 6 Vũ Lê Thế Anh 1612838 ĐH Khoa Học Tự Nhiên CN Thông Tin Cử nhân Tài năng 2016 Đại Học A
52 7 Lê Đức Hòa 1617044 ĐH Khoa Học Tự Nhiên Môi Trường Khoa học Môi Trường 2016 Đại Học A
53 8 Nguyễn Trường Hải 18125128 ĐH Khoa Học Tự Nhiên CN Thông Tin 2018 Đại Học A
54 9 Trần Quốc Cường 1612843 ĐH Khoa Học Tự Nhiên CN Thông Tin 2016 Đại Học A
55 10 Nguyễn Hoàng Long 1613257 ĐH Khoa Học Tự Nhiên Lý Vật lý Ứng dụng 2016 Đại Học A
56 11 Trương Quốc Thắng 18140056 ĐH Khoa Học Tự Nhiên Hóa Cử nhân tài năng 2018 Đại Học A
57 12 Vũ Trung Hiếu 1618063 ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sinh Công nghệ Sinh học Y dược 2016 Đại Học A
58 13 Hoàng Đình Hiếu 1651045 ĐH Khoa Học Tự Nhiên CN Thông Tin Khoa học máy tính 2016 Đại Học B
59 14 Diệp Gia Hân 1651077 ĐH Khoa Học Tự Nhiên CN Thông Tin 2016 Đại Học B
60 15 Hồ Quốc Trung 1613260 ĐH Khoa Học Tự Nhiên Lý Vật Lý Lý Thuyết 2016 Đại Học A
61 16 Nguyễn Thành Nhân 18125041 ĐH Khoa Học Tự Nhiên CN Thông Tin 2018 Đại Học A
62 17 Hoàng Xuân Nhật 18125042 ĐH Khoa Học Tự Nhiên CN Thông Tin 2018 Đại Học A
63 18 Nguyễn Ngọc Anh Khoa 18125037 ĐH Khoa Học Tự Nhiên CN Thông Tin Khoa Học Máy Tính 2018 Đại Học A
64 19 Lê Hữu Thông 1613189 ĐH Khoa Học Tự Nhiên Lý Vật lý lý thuyết 2016 Đại Học A
65 20 Phan Tấn Phát 1719147 ĐH Khoa Học Tự Nhiên KH Vật Liệu Vật liệu Polymer và Composite 2017 Đại Học A
66 21 Nguyễn Ngọc Quốc Trình 1623059 ĐH Khoa Học Tự Nhiên Lý Kỹ thuật hạt nhân 2016 Đại Học A
67 22 Khả Mỹ Ngọc 1791006 ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sinh 2017 Đại Học A
68 23 Trần Duy Thiện 1718302 ĐH Khoa Học Tự Nhiên Sinh Công nghệ sinh học công nghiệp 2017 Đại Học A
69 24 Trần Mai Khiêm 1612869 ĐH Khoa Học Tự Nhiên CN Thông Tin 2016 Đại Học B
70 25 Đoàn Châu Thành Vinh 18140097 ĐH Khoa Học Tự Nhiên Hóa Cử nhân tài năng 2018 Đại Học A
71 26 Nguyễn Thị Phương Thơ 1611262 ĐH Khoa Học Tự Nhiên Toán - Tin Giải tích 2016 Đại Học A
72 27 Nguyễn Vy Thông 1611267 ĐH Khoa Học Tự Nhiên Toán - Tin Tối Ưu Hóa & Hệ Thống 2016 Đại Học A
73 28 Nguyễn Đình Hoàng Phúc 18120143 ĐH Khoa Học Tự Nhiên CN Thông Tin 2018 Đại Học B
74 29 Trần Văn Lượn 1612362 ĐH Khoa Học Tự Nhiên CN Thông Tin Cử nhân Tài năng 2016 Đại Học B
75 30 Mai Nguyễn Anh Vũ 1612904 ĐH Khoa Học Tự Nhiên CN Thông Tin Cử nhân Tài năng 2016 Đại Học B
76 31 Lê Minh Quân 18120522 ĐH Khoa Học Tự Nhiên CN Thông Tin 2018 Đại Học B
77 32 Lý Thành Tín 1614253 ĐH Khoa Học Tự Nhiên Hóa Cử nhân tài năng 2016 Đại Học A
78 1 HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG 31171021657 ĐH Kinh Tế Tài chính Tài chính 2017 Đại Học A
79 2 Chu Nguyên Bình 31171022676 ĐH Kinh Tế Kinh tế phát triển Quản lý nguồn nhân lực 2017 Đại Học A
80 3 Đào Quang Công 31171022469 ĐH Kinh Tế Tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp 2017 Đại Học A
81 4 Nguyễn Khánh Hân 31171020601 ĐH Kinh Tế Công nghệ thông tin kinh doanh Thương mại điện tử 2017 Đại Học A
82 5 Lê Thị Tường Vi 31171024124 ĐH Kinh Tế Kế toán - Kiểm toán Kế toán doanh nghiệp 2017 Đại Học A
83 6 Trịnh Bảo Khuyên 31181025011 ĐH Kinh Tế Kinh doanh Quốc Tế - Marketing Kinh doanh thương mại 2018 Đại Học A
84 7 Lê Thị Phước Nhàn 31171021873 ĐH Kinh Tế Kinh tế phát triển Quản lý nguồn nhân lực 2017 Đại Học A
85 8 Vũ Lê Khánh Vy 31171025159 ĐH Kinh Tế Kế toán - Kiểm toán Kiểm toán 2017 Đại Học A
86 9 Nguyễn Thu An 31171024861 ĐH Kinh Tế Ngân Hàng Ngân hàng 2017 Đại Học A
87 10 Đào Thanh Lam 31171021833 ĐH Kinh Tế Thương mại - Du lịch - Marketing Kinh doanh quốc tế 2017 Đại Học A
88 1 Đoàn Thanh Hải K165031868 ĐH Kinh Tế Luật Luật Luật Tài chính - Ngân hàng (Cử nhân tài năng)2016 Đại Học A
89 2 Nguyễn Thị Lài K164060802 ĐH Kinh Tế Luật Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin quản lý 2016 Đại Học A
90 3 Vũ Phạm Huyền Mỹ K185011611 ĐH Kinh Tế Luật Luật kinh tế Luật kinh doanh 2018 Đại Học A
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91 4 Nguyễn Thị Hồng Ngân K174030281 ĐH Kinh Tế Luật Kinh Tế CNTN - Kinh tế và Quản lý công 2017 Đại Học A
92 5 Nguyễn Thị Hoài Anh K164020094 ĐH Kinh Tế Luật KT Đối Ngoại Kinh tế đối ngoại 2016 Đại Học A
93 6 Phạm Thị Trà K164091363 ĐH Kinh Tế Luật Kế toán - Kiểm toán Kiểm toán 2016 Đại Học A
94 7 Ngô Thị Thiên Thảo K184101293 ĐH Kinh Tế Luật Quản trị kinh doanh Marketing (Cử nhân tài năng) 2018 Đại Học A
95 8 Nguyễn Ngọc Diễm Trinh K164040576 ĐH Kinh Tế Luật Tài chính - Ngân hàng Tài chính 2016 Đại Học A
96 1 Hồ Văn Nhật Trường 42.01.301.124 ĐH Sư Phạm Sinh Sư phạm Sinh học 2016 Đại Học A
97 2 Tạ Thanh Trung 42.01.102.127 ĐH Sư Phạm Lý Sư phạm Vật lý 2016 Đại Học A
98 3 Nguyễn Duy Tùng 42.01.101.137 ĐH Sư Phạm Toán-Tin Sư phạm Toán học 2016 Đại Học A
99 4 Vũ Tuấn Huy 43.01.201.022 ĐH Sư Phạm Hóa Sư phạm Hóa học 2017 Đại Học B

100 5 Hà Thanh Sang 42.01.102.141 ĐH Sư Phạm Lý Sư phạm Vật lý 2016 Đại Học B
101 1 Cao Lê Nguyên 18146348 ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Cơ khí (Chế tạo/động lực) CNKT Cơ Điện Tử 2018 Đại Học A
102 2 Đinh Hoàng Phúc 18145422 ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Cơ khí (Chế tạo/động lực) công nghệ kĩ thuật ô tô 2018 Đại Học A
103 3 Đỗ Trần Nhật Tường 18145485 ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Cơ khí (Chế tạo/động lực) Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 2018 Đại Học A
104 4 Nguyễn Quốc Ninh 18110332 ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật CN Thông tin Công nghệ thông tin 2018 Đại Học A
105 5 Đỗ Thanh Hóa 17142245 ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Điện-Điện tử Công nghệ kỹ thuật Điện-điện tử 2017 Đại Học A
106 6 Lê Nhật Tường 18110234 ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Đào tạo chất lượng cao Công nghệ thông tin 2018 Đại Học A
107 7 TÔN QUỐC KHANG 17149082 ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Đào tạo chất lượng cao Công nghệ Kỹ Thuật Công trình Xây dựng 2017 Đại Học A
108 8 Lê Thanh Huy 18128020 ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật CN hoá học và Thực phẩm Kỹ thuật Hóa học 2018 Đại Học A
109 9 Lê Ngọc Nam 17142278 ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Điện-Điện tử Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện Tử 2017 Đại Học A
110 10 Nguyễn Lê Anh Nhật 17149234 ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Xây dựng và Cơ học ứng dụng Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng 2017 Đại Học A
111 1 Cù Thanh Ngân 111170208 ĐH Y Dược Khoa Y 2017 Đại Học A
112 2 Huỳnh Hoàng Huy 111170129 ĐH Y Dược Khoa Y Y đa khoa 2017 Đại Học A
113 3 Đỗ Nguyễn Tường Đạt 111180041 ĐH Y Dược Khoa Y Y khoa 2018 Đại Học A
114 4 Trần Đình Phát 111170246 ĐH Y Dược Khoa Y Y đa khoa 2017 Đại Học A
115 5 Nguyễn Trần Minh Đức 111160046 ĐH Y Dược Khoa Y 2016 Đại Học B
116 6 Đoàn Thị Kim Lành 211173016 ĐH Y Dược Răng Hàm Mặt Kỹ thuật phục hình răng 2017 Đại Học A
117 7 Hoàng Kim Nghị 511166314 ĐH Y Dược Khoa Dược 2016 Đại Học A
118 8 Thái Huế Ngân 511156163 ĐH Y Dược Khoa Dược Quản lý cung ứng thuốc 2015 Đại Học A
119 9 VÕ KIM DUY YHDP14-017 ĐH Y Dược Y tế Công cộng Bác sĩ Y học Dự phòng 2014 Đại Học A
120 10 Hà Thục Thanh Thiên 511156248 ĐH Y Dược Khoa Dược Sản xuất và phát triển thuốc 2015 Đại Học A
121 11 Hà Thị Cẩm Tú 511156301 ĐH Y Dược Khoa Dược Dược lâm sàng 2015 Đại Học A
122 12 Trương Văn Hòa 511156078 ĐH Y Dược Khoa Dược Dược Lâm Sàng 2015 Đại Học A


